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TÓM TẮT
Bài báo thể hiện thực trạng về cường lực và sản lượng khai thác thuỷ sản tại đầm Nại, tỉnh Ninh Thuận. 

Nghiên cứu đã sử dụng chuỗi số liệu sản lượng và cường lực khai thác của nghề lưới rê 3 lớp, lờ dây, câu vàng, 
đáy và nghề te hoạt động tại đầm Nại từ năm 2012-2016. Bằng mô hình Schaefer đã xác định được sản lượng 
khai thác bền vững tối đa (MSY) và cường lực khai thác bền vững tối đa (fMSY) của 5 loại nghề hoạt động khai 
thác NLTS tại đầm Nại là 280 tấn. Trong đó, nghề lưới rê 3 lớp có MSY là 211,8 tấn và fMSY là 152,169 ngàn 
mét lưới; nghề lờ dây có MSY 28,6 tấn và fMSY là 2,61 ngàn dây lờ; nghề câu vàng có MSY là 8 tấn và fMSY là 
2,603 ngàn lưỡi câu; nghề đáy có MSY là 22,4 tấn và fMSY là 8 miệng đáy và nghề nghề te có MSY là 9,5 tấn 
tương ứng fMSY là 25 miệng te. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nghề lưới rê 3 lớp đã khai thác hết 65,2% sản 
lượng hợp lý và dư thừa 64,6% cường lực, nghề câu vàng đã khai thác hết 70,4% sản lượng hợp lý và dư thừa 
22,2% cường lực, nghề lờ dây đã khai thác hết 56,0% sản lượng hợp lý và dư thừa 61,4% cường lực, nghề lưới 
đáy đã khai thác hết 67,5% sản lượng hợp lý và dư thừa 37,5% cường lực.

Từ khóa: Cường lực khai thác bền vững tối đa, sản lượng khai thác bền vững tối đa, đầm Nại

ABSTRACT
This study aims to evaluate the current status of maximum sustainable yield and fi shing effort of fi sheries 

in Nai Lagoon. The survey used the data collected from yield and fi shing effort with fi ve different gear types 
namely trammel net, crate, longline, stow net, and powered push net which are commonly used in Nai Lagoon 
from 2012 to 2016. The maximum sustainable yield (MSY) and the corresponding level of fi shing effort (fMSY) 
in Nai Lagoon estimated by the surplus production model of Schaefer (1954) were 280 tons. In which, MSY 
and fMSY of the trammel net were 211.8 tons and 152,169 fi shing gear units, the crate was 28.6 tons and 2.61 
fi shing gear units, the longline were 8 tons and 2,603 fi shing gear units, the stow net was 22.4 tons and 8 
fi shing gear units, and the powered push net was 9.5 tons and 25 fi shing gear units. The results showed that the 
trammel net had exploited 65.2% of the MSY and in excess  of 64.6% of fi shing effort; the handline and longline 
had exploited 70.4% of the MSY and in excess of 22.2% of fi shing effort; the crate had exploited 56.0% of the 
MSY and in excess of 61.4% of fi shing effort; and the stow net had exploited 67.5% of the MSY and in excess 
of 61.4% of fi shing effort.

Keywords: maximum sustainable yield (MSY), maximum sustainable fi shing effort (fMSY), Nai Lagoon

¹ Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đầm Nại tỉnh Ninh Thuận có diện tích 

không lớn, khoảng 1.200ha nhưng có vai trò 
rất quan trọng đối với cộng đồng dân cư trong 
khu vực [3,6,9,10,11]. Hàng năm, đầm Nại 
cung cấ p cho cộng đồng một khối lượng lớn về 

NLTS, gần 300 tấn cá, tôm [1] và trên 400 tấn 
sò huyết [4]. Nghề khai thác thủ y sả n (KTTS) 
đã đóng góp tích cực cho sự  phát triển kinh tế 
- xã hội của đị a phương; tạo việ c là m, thu nhậ p 
cho ngườ i dân; góp phần xóa đói, giảm nghèo 
và  ổn định đời sống cho nhân dân trong vùng 
[1,2,5]. 
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Hoạt động KTTS tại đầm Nại gồm có 7 
nghề với quy mô nhỏ (lưới rê 3 lớp, lờ dây, 
lưới đáy, câu vàng, cào sò, khai thác hàu và 
te); phương tiện khai thác chủ yếu là thúng 
chai, thuyền nhôm không lắp máy, chỉ có 
một số ít phương tiện lắp máy công suất dưới 
20CV; hoạt động khai thác quanh năm bằng 
các nghề có tính chọn lọc ké m, kích thước mắt 
lưới tại bộ phận giữ cá nhỏ và cấu trúc ngư cụ 
chưa phù hợp đã và đang tá c độ ng tiêu cự c 
đế n NLTS [7]. 

Trong những năm gần đây, do nhu cầu thứ c 
ăn dùng cho cá c đố i tượ ng nuôi ở  cá c đì a và  
lồ ng bè  tăng cao, đã tạo động lực cho ngư dân 
khai thác tận thu, tận diệt nguồn lợi tôm cá, 
khiến NLTS giảm nhanh, ả nh hưởng lớn đến 
sinh kế của cộng đồng ngư dân. Sản lượng, 
năng suất khai thác và thu nhập của lao động 
liên tục giảm sút. Trong giai đoạn từ năm 2012 
đến năm 2016, trung bình mỗi năm giảm 7,80% 
về sản lượng, giảm 9,8% về năng suất và giảm 
9,6% về thu nhập [8].

Tổ chức khai thác hợp lý nguồn lợi thuỷ sản 
của vùng biển liên quan đến nhiều yếu tố như 
cơ cấu nghề nghiệp, cường lực khai thác, hình 
thức khai thác, ngư cụ... Đây là vấn đề được 
quan tâm hiện nay của nước ta cũng như trên 
thế giới. 

Vì vậy, việc xác định cường lực và sản 
lượng khai thác phù hợp với tình trạng nguồn 
lợi thủy sản tại thủy vực là cần thiết. Kết quả 
nghiên cứu là cơ sở khoa học để cơ quan quản 
lý nghề cá tỉnh Ninh Thuận đề ra những chính 
sách điều chỉnh cường lực và sản lượng khai 
thác hợp lý ở đầm Nại.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
1. Tài liệu nghiên cứu

- Lý thuyết về mô hình Schaefer (1954): 
Mô hình Schaefer (1954) [12] mô tả mối quan 
hệ giữa sản lượng và cường lực khai thác theo 
biểu thức (1).

Yi/fi = b x fi + a, với fi ≤ -a/b               (1)
Trong đó: Yi và fi là sản lượng và cường lực 

khai thác năm thứ i; Yi/fi là năng suất khai thác 
năm thứ i; a và b là các hệ số.

Sản lượng khai thác bền vững tối đa (MSY) 

và cường lực khai thác bền vững tối đa (fMSY) 
được ước tính theo biểu thức (2) và (3). 

MSY = - 0,25a²/b  (2)   
     fMSY = - 0,5a/b  (3)

- Tài liệu về phân bố mẫu điều tra của FAO 
[13].

- Tài liệu thống kê điều kiện khí tượng 
thủy văn.

- Phiếu điều tra: được xây dựng gồm các 
nội dung và thông tin liên quan đến vấn đề 
nghiên cứu.
2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu 

Phỏng vấn và khảo sát trực tiếp theo mẫu 
phiếu điều tra xây dựng sẵn theo hình thức 
ngẫu nhiên và đại diện. Nội dung điều tra gồm:

- Số liệu về tàu thuyền hoạt động khai tại 
đầm Nại giai đoạn từ 2012-2016.

- Năng suất khai thác giai đoạn 2012-2016.
- Số ngày tiềm năng các nghề có thể đánh 

bắt trong một tháng (A): thu thập thông qua 
các chuyến điều tra, tham vấn ý kiến của các 
chuyên gia và dựa vào số liệu về điều kiện thời 
tiết do Trung tâm khí tượng thủy văn cung cấp.

- Hệ số hoạt động của nghề (BAC) được xác 
định thông qua số liệu điều tra trong giai đoạn 
2012-2016 và tham vấn chuyên gia.

Quá trình điều tra tập trung vào 5 loại nghề 
gồm: lưới rê, lưới đáy, lờ dây, te và câu.
3. Phân tích và xử lý số liệu
3.1. Năng suất khai thác trung bình của mỗi 
nghề

- Năng suất khai thác trung bình của mỗi 
nghề được tính theo công thức (4) như sau: 

 
Trong đó: 

: là năng suất khai thác trung bình 
của nghề cần tính

n: là số mẫu thu thập được
CPUEi: là năng suất khai thác của mẫu thứ i
- CPUE được tính riêng cho từng nghề theo 

đơn vị cường lực khai thác như sau:
+ Nghề lưới rê: kg/1.000 mét lưới (tính theo 

chiều dài dây giềng phao)
+ Nghề câu vàng: kg/1.000 lưỡi câu
+ Nghề lờ dây: kg/1.000 dây lờ
+ Nghề lưới đáy: kg/miệng đáy
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+ Nghề te: kg/miệng te
3.2. Sản lượng khai thác của mỗi nghề

Sản lượng đánh bắt của mỗi nghề được tính 
theo công thức (5) [12] như sau:

  
Trong đó:
Ci: Sản lượng khai thác của nghề i (tấn).

 : Năng suất trung bình của nghề i.
Ai: Số ngày trung bình mà ngư cụ hoặc lao 

động tham gia hoạt động khai thác của nghề 
i (ngày).

Fi: Số ngư cụ hoặc lao động tham gia khai 
thác của nghề i

BACi: Hệ số hoạt động của nghề i.
Việc thống kê số liệu về sản lượng khai thác 

được thực hiện cho từng nghề riêng biệt theo 
từng tháng, sau đó cộng sản lượng của từng 
tháng sẽ có sản lượng khai thác của nghề đó 
trong 01 năm. Tổng số mẫu thu sản lượng khai 

thác cho từng tháng đảm bảo độ chính xác đến 
90%.
3.3. Tổng sản lượng thủy sản khai thác tại đầm Nại

Tổng sản lượng thủy sản đánh bắt tại đầm 
Nại được tính theo công thức (6) [12] như sau:

Trong đó:
C: Tổng sản lượng thủy sản khai thác (tấn)
Ci: Sản lượng khai thác của nghề i (tấn).
n: Số nghề tham gia khai thác thuỷ sản tại 

đầm Nại.  
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN
1. Năng suất khai thác

Năng suất khai thác bình quân của các nghề 
hoạt động tại đầm Nại trong giai đoạn 2012 ÷ 
2016 được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1. Năng suất khai thác bình quân trong 01 ngày hoạt động

Từ  bả ng 1 cho thấy: Năng suất trung bình 
của các nghề khai thác đều có xu hướng giảm 
dần trong cả giai đoạn 2012 ÷ 2016. Trong 
đó, nghề lờ dây có năng suất giảm nhanh nhất 
(13,8%/năm); nghề lưới đáy, lưới rê 3 lớp, nghề 
câu vàng giảm 10,8 ÷ 12,6%/năm; nghề cào sò 
và te giảm lần lượt là 8,8% và 6,1%/năm.

2. Sản lượng khai thác
Ước tính tổng sản lượng thủy sản khai thác 

của các nghề hoạt động đánh bắt tại đầm Nại 
trong giai đoạn 2012 ÷ 2016 được thể hiện ở 
bảng 2.

Từ  bả ng 2 cho thấy: Tổng sản lượng thủy 
sản khai thác tại đầm Nại trong giai đoạn 2012 

Bảng 2. Tổng sản lượng các nghề khai thác ở đầm Nại từ 2012 ÷ 2016

÷ 2016 dao động từ 183 ÷ 314 tấn và liên tục 
giảm sút. 
3. Chuẩn hóa cường lực khai thác thuỷ sản 
tại đầm Nại
3.1. Nghề lưới rê 3 lớp 

- Đơn vị cường lực thực tế của lưới rê 3 lớp 

là vàng lưới. 
- Do chiều dài mỗi vàng lưới của các hộ 

khác nhau thay đổi từ 350 mét đến 600 mét nên 
khi sử dụng đơn vị cường lực là vàng lưới sẽ 
gây sai số lớn trong quá trình xác định cường 
lực hợp lý bằng mô hình Schaefer. Vì vậy đơn 



Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản  Số 1/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 69

vị cường lực chuẩn của nghề lưới rê 3 lớp là 
chiều dài của 1.000 mét lưới (tính theo chiều 
dài dây giềng phao).
3.2. Nghề câu vàng

- Đơn vị cường lực thực tế của nghề câu 
vàng là vàng câu.

- Do số lưỡi câu trên mỗi vàng câu của các 
hộ khác nhau, thay đổi từ 150 lưỡi đến 190 
lưỡi nên khi sử dụng đơn vị cường lực là vàng 
câu sẽ gây sai số lớn trong quá trình xác định 
cường lực hợp lý bằng mô hình Schaefer. Vì 
vậy đơn vị cường lực chuẩn của nghề câu vàng 
là 1.000 lưỡi câu.
3.3. Nghề lờ dây

- Đơn vị cường lực thực tế của nghề lờ dây 
là dây lờ (mỗi dây lờ từ 6,0 ÷6,5m).

- Do số dây lờ của các hộ khác nhau, thay 
đổi từ 50 dây lờ đến 100 dây lờ nên khi sử dụng 
đơn vị cường lực là hộ sẽ gây sai số lớn trong 
quá trình xác định cường lực hợp lý bằng mô 
hình Schaefer. Vì vậy đơn vị cường lực chuẩn 
của nghề lờ dây là 1.000 dây lờ.
3.4. Nghề lưới đáy

- Đơn vị cường lực thực tế của nghề đáy là 
miệng đáy.

- Do chiều rộng miệng đáy sử dụng trong 
đầm Nại đều giống nhau nên đảm bảo độ chính 
xác khi xác định cường lực hợp lý bằng mô 
hình Schaefer. Vì vậy đơn vị cường lực chuẩn 
của nghề đáy cũng là đơn vị cường lực thực tế 

(miệng đáy).
3.5. Nghề te

- Đơn vị cường lực thực tế của nghề te là 
miệng te.

- Do chiều rộng miệng te sử dụng trong 
đầm Nại đều giống nhau nên đảm bảo độ chính 
xác khi xác định cường lực hợp lý bằng mô 
hình Schaefer. Vì vậy đơn vị cường lực chuẩn 
của nghề te cũng là đơn vị cường lực thực tế 
(miệng te).
4. Cường lực và sản lượng khai thác hợp lý
4.1. Xác định fMSY và MSY theo đơn vị cường 
lực chuẩn

Cường lực và sản lượng khai thác hợp lý 
theo đơn vị cường lực chuẩn được xác định dựa 
vào biểu thức (2) và (3).

Đối với nghề te, kết quả tính toán theo mô 
hình Schaefer cho thấy, hệ số a = 0,2680 và 
b = 0,0032. Hệ số b > 0 nên không thỏa mãn 
điều kiện để áp dụng mô hình Schaefer nhằm 
xác định MSY và fMSY. Để xác định được MSY 
và fMSY, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương 
pháp suy luận loại suy nhằm lựa chọn giá trị 
phù hợp.

Từ kết quả tính toán theo mô hình Schaefer 
và kết quả phân tích theo phương pháp suy 
luận loại suy ở trên, giá trị sản lượng và cường 
lực khai thác hợp lý của các nghề theo đơn vị 
cường lực chuẩn được tổng hợp ở bảng 3.

Bảng 3. Cường lực, sản lượng khai thác hợp lý

4.2. Cường lực, sản lượng khai thác hợp lý 
theo đơn vị cường lực thực tế

Cường lực, sản lượng khai thác hợp lý 
theo đơn vị cường lực thực tế  được thể hiện 
ở bảng 4.

Từ bảng 4 cho thấy: Khi sản lượng khai 
thác hợp lý không thay đổi, cường lực được 
tính quy đổi về đơn vị thực tế và được chia 
thành 2 nhóm như sau:

- Nhóm 1: Các loại ngư cụ có sử dụng 
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phương án chuẩn hóa cường lực, dựa vào quy 
mô ngư cụ. Khi đó, cường lực thực tế của nghề 
lưới rê 3 lớp còn lại 298 vàng lưới, nghề câu 
còn lại 15 vàng, nghề lờ dây còn lại 33 hộ.

- Nhóm 2: Các loại ngư cụ không sử dụng 
phương án chuẩn hóa cường lực. Khi đó, cường 
lực theo đơn vị chuẩn chính là cường lực thực 
tế, gồm nghề te và lưới đáy.

5. Đánh giá mức độ hợp lý về cường lực và 
sản lượng khai thác
5.1. Biến động sản lượng và năng suất 
khai thác

Năng suất khai thác trung bình theo đơn vị 
cường lực chuẩn và tổng sản lượng thủy sản 
khai thác trong giai đoạn 2012 ÷ 2016 thể hiện 
ở bảng 5 và hình 1.

Bảng 4. Cường lực, sản lượng khai thác hợp lý

Bảng 5. Biến động năng suất khai thác theo đơn vị cường lực chuẩn

Hình 1. Biến động về tổng sản lượng thủy sản khai thác

Từ bảng 5 cho thấy: Năng suất khai thác 
trung bình của tất cả các nghề liên tục giảm 
trung bình 9,8%/năm. Trong đó, nghề lờ dây, 
lưới đáy, lưới rê và câu có mức giảm nhanh, 
trung bình từ 10,3 ÷ 13,4%/năm và nghề te có 

mức giảm chậm hơn, trung bình từ 4,6%/năm. 
Từ  hình 1 cho thấy: Tổng sản lượng thủy 

sản khai thác dao động từ 183 ÷ 314 tấn và liên 
tục giảm trong cả giai đoạn, trung bình giảm 
7,8%/năm. 
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Như vậy, năng suất và sản lượng có xu 
hướng giảm trong khi cường lực khai thác 
chuẩn có xu hướng tăng trong cả giai đoạn 
2012 ÷ 2016. Điều này thể hiện rằng, mối 
tương quan giữa cường lực với sản lượng và 
năng suất khai thác không theo tỷ lệ thuận, 
nghĩa là NLTS đã liên tục suy giảm trong giai 
đoạn vừa qua. Do đó, muốn nghề cá phát triển 

ổn định cần điều chỉnh cường lực khai thác phù 
hợp với tình trạng NLTS.
5.2. Đánh giá mức độ hợp lý về cường lực 
khai thác

Tổng hợp giá trị cường lực khai thác năm 
2016 (f2016) và cường lực khai thác hợp lý 
(fMSY) được thể ở bảng 6.

Từ bảng 6 cho thấy:
Bả ng 6. So sánh cường lực khai thác thực tế với giá trị fMSY

- Cường lực của nghề lưới rê 3 lớp đang dư 
thừa 64,6%, tương ứng 98.355 mét lưới.

- Cường lực của nghề câu vàng đang dư 
thừa 22,2%, tương ứng 577 lưỡi câu.

- Cường lực của nghề lờ dây đang dư thừa 
61,4%, tương ứng với 1.602 dây lờ.

- Cường lực của nghề lưới đáy đang dư thừa 
37,5%, tương ứng với 03 miệng đáy.

- Cường lực của nghề te ổn định ở mức 25 
miệng te.

Như vậy, ngoại trừ nghề te, các nghề còn lại 

gồm lưới rê 3 lớp, câu vàng, lờ dây và lưới đáy 
đã vượt ngưỡng giá trị cường lực khai thác hợp 
lý. Do đó, để đảm bảo sử dụng cường lực khai 
thác hợp lý NLTS cần phải điều chỉnh cường 
lực về mức fMSY.
5.3. Đánh giá mức độ hợp lý về sản lượng khai 
thác

Tổng hợp giá trị sản lượng khai thác năm 
2016 (Y2016) và sản lượng khai thác hợp lý 
(MSY) được thể ở bảng 7.

Từ bảng 7 cho thấy: Tổng sản lượng khai 
Bả ng 7. So sánh sản lượng khai thác thực tế với giá trị MSY

thác năm 2016 (182,8 tấn) thấp hơn mức sản 
lượng hợp lý (280,4 tấn) là 97,6 tấn tương ứng 
65,2%. Trong đó, nghề lưới rê 3 lớp đã khai 
thác hết 65,2% sản lượng hợp lý; tương tự với 
nghề câu là 70,4%; nghề lờ dây là 56,0%; nghề 
lưới đáy là 67,5% và nghề te là 84,3%. Điều 
này thể hiện rằng, tình trạng khai thác quá mức 
kéo dài trong nhiều năm làm NLTS bị suy giảm 
mạnh nên tổng sản lượng khai thác thực tế thấp 
hơn so với mức bền vững tối đa. 
IV. KẾT LUẬN 

- Tổng sản lượng khai thác hợp lý tại đầm 
Nại là 280 tấn. Trong số 5 nghề đánh bắt thủy 

sản thì có 4 nghề đã vượt mức cường lực khai 
thác hợp lý.

- Nghề lưới rê 3 lớp đang dư thừa 64,6% 
cường lực (tương ứng 98.355 mét lưới), nghề 
câu vàng đang dư thừa 22,2% cường lực (tương 
ứng 577 lưỡi câu), nghề lờ dây đang dư thừa 
61,4% cường lực (tương ứng với 1.602 dây lờ), 
nghề lưới đáy đang dư thừa 37,5% cường lực 
(tương ứng với 03 miệng đáy).

- Nghề lưới rê 3 lớp đã khai thác hết 65,2% 
sản lượng hợp lý; nghề câu là 70,4%; nghề lờ 
dây là 56,0%; nghề lưới đáy là 67,5% và nghề 
te đã khai thác hết 84,3% sản lượng hợp lý. 
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